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a B

V&i x> 0, cho céc biéu thire A=

a) Tinh gia tri biéu thic A khi x= 64.
b) RUt gon biéu thic B .
3

c) Tim x dé A3
B 2

2) Giai phuong trinh: (x+ 3)' + (x+ 5)' = 82.

i - X)= 2x%+ 3x+ 1
b) Giai h¢ phuong trinh: 1y(y )
FUx+y- Jx- y+7=T7y- 3% +1

a) Cho parabol (P): y = %xz va duong thang (d): y = mx- %mz + m+ 1 véi m la tham sb.
Tim m dé (P) va (d) cat nhau tai hai diém phan biét c6 hoanh do x, X, sao cho [x,- X,|= 2.

b) Tim tét ca cac nghiém nguyén (X, y) ciia phuong trinh: xy- x+ 3y = 6.

Cho tap hop A= {201; 203; ...; 2021; 2023} gdm 912 s6 tu nhién 1¢. Can chon ra it

nhit bao nhiéu sb tir tdp hop A sao cho trong cac s6 dugc chon ludn ton tai hai s6 c6 tong bang
22887

Cho tam gidc ABC c6 3 goc nhon (AB< AC). V& duong cao AD, BE,CF cua
tam giac d6. Goi H 1a giao diém cua cac duong cao vira v&. Goi M, N 1an luot 1a trung diém
ctia cac doan thang AH va BC.

a) Chuing minh raing DMFN  1a tam giac vuéng.

b) Chang minh DFMN : DFAC .

c) Goi P, Q lan luot 14 chan cac duong vudng goc tir M, N dén duong thang DF . Chirng
minh rang giao diém cia FE va MN thudc duong tron duong kinh PQ.

Cho a, b 1a 2 s6 thuc duong.

a) Ching minh ring ,/(L+ a)(1+ b)® 1+ /ab.

b) Cho a+ b= ab thoamin a*+ 3a- b® 0 va b’+ 3b- a3 0.

, , 1 1
Tim gida tri nho nhit cua biéu thac: P = + + J(1+ a®)1+ b?).
giatn a’+3a-b b’+3P-a \/ )( )

--------------------------------- [ R ——————
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HUONG DAN GIAI

Cau 1. Véi x> 0, cho céc biéu thuc A= Jx- 1 va B= Jx- 1+ 1- \/;
JIx Ix o x+
a) Tinh gia tri biéu thuc A khi x= 64.
b) R{t gon biéu thic B .
c) Tim x dé A3
B 2
Lo gii

a) Tinh gia tri biéu thic A khi x= 64.
Ta co: x= 64 (thoa man diéu kien x> 0). Khi dé:

_J6a-1 8-1 7
A= = ==,
J64 8 8

Viy A= g khi x= 64.

b) Rt gon biéu thic B .

&-1+1-J§:J§-1_ Jx- 1
N TN N TN TR

:x-l- \/§+1: \/;(\/;‘1): \/§-1
KW+ 1) K(Wx+) x+L

Taco: B=

Vay B= Vx- 1 Vi x> 0.
Jx+1
(:)Timxdéé>§
B 2
Ta co: A3y Jx- 1:\/;_ 1.3
B 2 Ix T x+1 02

A 3. Ix-1 Jx-1_3_ fx-1x+1_3

_>_p : >_I) X >

B 2 Jx Jx+1 2 Jx Jx-1 2

(PKXDb: x>0va x' 1)

Ix+1 3 2dx+2- 3Jx
>0U

o2 24x

U Jx< 2P x< 4.

Két hop diéu kién, ta duoc 0< x< 4 va x! 1.

>00 2- x>0 (vi x> 0)

Véy§> g khi 0< x< 4 va x!' 1.

Cau 2.
a) Giai phuong trinh: (x+ 3)' + (x+ 5)' = 82,
Fy(y- x)=2x°+ 3x+1

b) Giai hé phuong trinh: |
FUx+y- Jx- y+7=7y- 3x°+1
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Cau 3.
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Lot giai

2) Giai phuong trinh: (x+ 3)' + (x+ 5)' = 82.

Dit x+ 4= t. Khi d6 phuong trinh tro thanh: (t- 1)° + (t+ 1)’ = 82
- AP+ Bt~ At+ 1+t 43+ 67+ 4t+ 1= 82

+6t°- 40=0U (t*+10)(t*- 4)=0

Ut

Ut

U t?=4(Vit?+10>0"t)

. 4=2b x=-2

U & |
§=-2b x=-6

vay S=§ 2;- 6}
%y(y- x)=2x*+3x+1 ()

b) Giai hé phuong trinh: }
Fx+y- Jx- y+7=7y- 3+ 1 (2)

b V3 0
DKXD:?X y

tx- y+720
PT (1) U 2xX*+ xy- y*+3x+1=0U (x+ y)@x- y)+ (x+ y)+ (2x- y)+1=0
U (x+ y+1)(2x- y+1)=0U y=2x+1(vi x+ y* 0 nén x+ y+1>0).
Thay vao phuong trinh (2), ta duoc:
X+ 2x+ 1- x- 2x- 1+ 7=14x+ 7- 3x°+1

U 3x+1- {/6- x+ 3x*- 14x- 8= 0 (PKXD: - %;e x£5)

U («/3x+ 1- 4)- (\/6- X - 1)+ 3x%- 14x- 5=0
O 3x+ 1- 16_ 6- x-1
3x+1+4 6- x+

1+ (x- 5)(Bx+1)=0

- & 3 1 0
U (x- 5 + +3x+1=0
( )§\/3x+ 1+4 46- x+1 o
V‘|x3-lnén 3 + ! +3x+1>0
3 3x+1+4 6- x+1

Do d6 x=5P y=11 (thoa man).
Vay (x, y)= (5;11).

a) Cho parabol (P):y = %xz va duong thang (d): y = mx- %mz + m+1vsi m latham sé.
Tim m dé (P) va (d) cat nhau tai hai diém phan biét c6 hoanh do x, X, sao cho [x,- X,|= 2.
b) Tim tét ca cac nghiém nguyén (X, y) ciia phuong trinh: xy- x+ 3y = 6.

Loi gidi
a) Cho parabol (P):y = %xz va duong thang (d): y = mx- %mz + m+1vsi m latham sé.

Tim m dé (P) va (d) cat nhau tai hai diém phan biét c6 hoanh do X, X, sao cho [x,- X,|= 2.

thuvienhoclieu.com Trang 3



Cau 4.
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Phuong trinh hoanh d6 giao diém cua (P) va (d) la:

%xzz mx - %m2+ m+10 x*- 2mx+ m?- 2m- 2=0 (1)

Taco: D¢= b¢- ac= (- m) - Y(m?- 2m- 2)= 2m+ 2

Dé (P) va (d) cét nhau tai hai diém phan biét thi phuong trinh (1) ¢6 2 nghiém phan biét

- ¥a' 0 11' 0 ~
2 el 0
{D¢>0 $2m+2>0

Véi m> - 1 ¢c6 2 nghiém phan biét. Ap dung hé thuc Vi-ét, ta co:

m>- 1.

i -b
¥x1+ X, = ?: 2m
1

%xl.xzz =m’- 2m- 2

<
a
Taco: [x- %|=20 (x- %) =40 (x+ %) - 4xx,= 4

b (2m) - 4(m*- 2m- 2)= 40 2m+2=10 m=- %(tm).

1
Vay m= - —.
ay 5

b) Tim tét ca cac nghiém nguyén (X, y) ciia phuong trinh: xy- x+ 3y= 6.
Taco: xy- x+3y=6U x(y- D)+ 3(y- 1)=3U (x+ 3)(y- 1)= 3.

Vi X, y nguyén nén ta c6 cac truong hop sau:

X+ 3 -3 -1 1 3
y-1 -1 -3 3 1
X -6 -4 -2 0
y 0 -2 4 2

Vay (x,¥)= (- 6,0), (- 4- 2),(¢ 2,4),(0;2).

Cho tap hop A= {201; 203;...; 2021; 2023} gé)m 912 s tu nhién 1é. Can chon ra it
nhét bao nhiéu sd tir tap hgp A sao cho trong céc s6 duoc chon ludn ton tai hai s6 co téng br:ing
22887

Loi giai
Xét cac cap s6 (a, b) trong tap hop A co tong bang 2288 la:
(2023; 265), (2021; 267), (2019; 269), ..., (1147;1141), (1145;1143)(*)
Sé cac cap s (a, b) trong tap hop A c6 tong bang 2288 1a:

2023- 1145+1: 440

S6 cac sb trong tap hop A ma khdng cd sb ghép doi dé tong bang 2288 1a:
912- 2.440= 32.

Chon ra 441 s6 tir (*), theo Dirichlet ton tai mot nhom chira 2 s6 ¢6 tong bang 2288.
Vay can chon it nhat 441+ 32= 473 sb tirtap hop A ludn tdn tai hai s6 c6 tong bang 2288 .
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Cau b.
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Cho tam gidc ABC c6 3 goc nhon (AB< AC). V& duong cao AD, BE,CF cua
tam gidc d6. Goi H 1a giao diém cua cic duong cao vira v&. Goi M, N lan luot 13 trung diém
ctia cic doan thing AH va BC.
a) Chiang minh raing DMFN 13 tam giac vuéng.
b) Chiing minh DFMN : DFAC.
¢) Goi P, Q lan luot 1a chan cac duong vudng goc tir M, N dén duong thang DF . Ching
minh rang giao diém cia FE va MN thudc duong tron duong kinh PQ.

Loi giai

A

Q

a) Chang minh raing DMFN 1a tam giac vudng.
Ta c0 céac tam gidc FHA va tam giac FBC la cac tam giac vubng nén cé

FM = MA= % va FN= NB= B—ZC(tinh chat duong trung tuyén tng véi canh huyén)

b MFA= BAD va NFB= DBA
b MFA+ NFB= BAD + DBA= 90°( vi tam giac BAD vudng tai D)
b MFN = 180°- MFA- NFB= 180°- 90°= 90° P DMFN latam giac vudng
b) Chiing minh DFMN : DFAC.
+) Xéet DBFC va DHFA co:
AFH = BFC = 90°
FAH = FCB (cung phu ABC)
p DBFC: DHFA(g.9)
AH _BC 2AM _2CN ~ AM _CN

AF FC AF FC AF  FC’
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+) Xét DAMF va DCNF co:

AM_N (chttng minh trén)

AF FC

FAH = FCB (cung phu ABC)

— AAMF [ ACNF (c.gc) = o - TN
AF FC

+) Xét DFMN va DFAC co:

M. (chtrng minh trén)

AF  FC

AFC = MFN (= 90°)
P DFMN: DFAC(c.g.c).

Cach khac: Ta c6: MF = MEg: Lan2va NF = NEg’: 1gce
2 7] 2 [}

P MN la duong trung truc caa FE

ma DNFE cantai N (NF = NE)

b MN dong thoi la dudng phan giac caa DNFE

b FNM = %FNE @3)

+) Ta co: tir giac BFEC néi tiép duong tron tdm N (chirng minh cau a)

b FCE= %FNE (g6c noi tiép va goc ¢ tam cung chan cung FE) (4)

Tir (3), (4) suy ra FNM = FCAgé %FNE%.D DFMN : DFAC(c.gc)
Y c)

Goi G la giao diém cia MN va FE b MN ~ FE tai G (do NF = NE = B—ZC va

MF = ME = % nén MN la duong trung truc cua EF)
+) Ta co: Tt giac MPFG ngi tiép (I\'/IPF + MGF = 1800)
b GPF = GMF .

+) Ta c6: Tt gidc GFQN ngi tiép (FGN + FON = 180°)

P GQF = GNF
Cong lai ta dwoc GPF + GQF = GMF + GNF = 90° (vitam giac MFN vuéng ¢ F)
b PGQ= 90°. Vay giao diém ciia FE va MN thudc duong tron duong kinh PQ.

Cau 6. Cho a, b 1a 2 sb thuc duong.

a) Chitng minh rang ,/(1+ a)(l+ b)* 1+ v/ab.

b) Cho a+ b= ab thoamin a*+ 3a- b® 0 va b’+ 3b- a3 0.

, , 1 1
Tim gia tri nho nhat caa biéu thirc: P = + + J(1+ a?)(1+ b?).
giatn a’+3a-b b’+3b-a \/( )( )

thuvienhoclieu.com Trang 6



thuvienhoclieu.com
Lot giai

a) Chitng minh ring ,/(1+ a)(l+ b)* 1+ v/ab.
Taco: J(L+ a)(L+ b)® 1++/ab U 1+ a+ b+ ab® 1+ ab+ 2\/ab
U («/5 J5)23 0. Déau“="xayrakhi a=b.
b) Cho a+ b= ab. Tim gia tri nhé nhat cua biéu thuc:
1 1
P= + + J(1+ a?)(1+ b?).
a*+3a-b b*+3p-a \/( )( )

Ap dung bat dang thtc 1,1, 4

, ta co:
X Yy Xty
1 1 4 _ 4
a’+3a- b b’+3b-a (a*+3a- b)+ (b*+3b- a) a’+b’+2(a+b)

1 1 4
+ 3
a’+3a-b b?+3b-a

= via+b=ab
a’+b’+2ab (a+b) ( )

Mit khéc \/(1+ a’)(1+ b*)* 1+ ab=1+ (a+ b) (theo cau a)

4 +a+b+a+b+7(a+b)+1

Suyra P? >
(a+b) 16 16

4
+ 1+ (a+ b)=
e
+) Ap dung bét dang thirc C6 — sy cho 3 s6 dang x+ y+ z* 3,/xyz , ta co:
4 atb a+hb 4 atb a+b
2+ + 3 33 2\/ X
(@+b) 16 16 (a+b) 16 16

_3
=3 (1)

+b) .
+)Tacd: a+ b= ab£ %U (a+b)- 4(a+b)* 0

U (a+b)@a+b- 4)* 0U a+b* 4 (viab>0néna+b>0)

7(a+b
p 1@rh), 7 2)
8 2
3 7 21
Tu (1), (2)suyra P3 —+ —+1= —.
(1), @ suyra P> ot 1=

Dau “=" xay rakhi a= b= 2.

Vay gi4 tri nho nhat cua P = 271 khi a=b= 2.

thuvienhoclieu.com Trang 7



	Câu 1. (1,5 điểm) Với , cho các biểu thức  và .
	Câu 2. (2,0 điểm)
	Câu 3. (2,0 điểm)
	Câu 4. (0,5 điểm) Cho tập hợp  gồm 912 số tự nhiên lẻ. Cần chọn ra ít nhất bao nhiêu số từ tập hợp  sao cho trong các số được chọn luôn tồn tại hai số có tổng bằng ?
	Câu 5. (3,0 điểm) Cho tam giác  có 3 góc nhọn . Vẽ đường cao  của tam giác đó. Gọi  là giao điểm của các đường cao vừa vẽ. Gọi  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng  và .
	Câu 6. (0,5 điểm) Cho  là 2 số thực dương.
	HƯỚNG DẪN GIẢI
	Câu 1. (1,5 điểm) Với , cho các biểu thức  và .
	Lời giải

	Câu 2. (2,0 điểm)
	Lời giải

	Câu 3. (2,0 điểm)
	Lời giải

	Câu 4. (0,5 điểm) Cho tập hợp  gồm 912 số tự nhiên lẻ. Cần chọn ra ít nhất bao nhiêu số từ tập hợp  sao cho trong các số được chọn luôn tồn tại hai số có tổng bằng ?
	Lời giải

	Câu 5. (3,0 điểm) Cho tam giác  có 3 góc nhọn . Vẽ đường cao  của tam giác đó. Gọi  là giao điểm của các đường cao vừa vẽ. Gọi  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng  và .
	Lời giải

	Câu 6.  (0,5 điểm) Cho  là 2 số thực dương.
	Lời giải



